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Mã đề 101 

I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu dưới đây. 

Câu 1. Nhân vật nào dưới đây đã có cách ứng xử chưa phù hợp khi đối diện với 

tình huống bạo lực gia đình? 

 A. Bạn B nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí khi bị bố mẹ áp đặt, kiểm soát. 

 B. Thấy bố tức giận, bạn C vội sang nhà hàng xóm để đợi bố bình tĩnh trở lại. 

 C. Anh D xin lỗi vợ vì trong lúc say rượu anh đã thiếu kiềm chế, xúc phạm vợ. 

 D. Chị A tỏ thái độ và lời nói tiêu cực, thách thức khi hai vợ chồng tranh luận. 

Câu 2. Trước khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện cách nào sau 

đây? 

 A. Nhận diện nguy cơ để tìm đến chỗ an toàn. 

 B. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình. 

 C. Dùng lời nói tiêu cực để thách thức đối phương. 

 D. Tỏ thái độ tiêu cực để khiêu khích đối phương. 

Câu 3. Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt 

mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của 

chị H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình. 

 B. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng. 

 C. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh. 

 D. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H. 

Câu 4. Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí? 

 A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua. 

 B. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. 

 C. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm. 

 D. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp. 

Câu 5. Ý kiến nào dưới đây sai khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu? 

 A. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo thành thói quen chi tiêu hợp lí. 

 B. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí. 

 C. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền. 

 D. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính. 

Câu 6. Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước? 

 A. 7 bước. B. 4 bước. C. 6 bước. D. 5 bước. 

Câu 7. Thói quen chi tiêu nào dưới đây là hợp lí? 

 A. Chỉ chọn mua những hàng hóa đắt tiền và chất lượng tốt nhất. 

 B. Mua tất cả mọi thứ mà mình thích, không quan tâm đến giá cả. 

 C. Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và trong khả năng chi trả. 
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 D. Chỉ chọn mua những đồ có chất lượng thấp và giá cả rẻ nhất. 

Câu 8. Bố bạn Y chơi lô đề, cờ bạc nên gia đình bạn ngày càng khó khăn. Bố Y 

cũng trở nên cục cằn, thô bạo hơn. Nhiều lần trong bữa ăn, ông mượn rượu để 

đánh và mắng chửi mẹ con bạn vô cớ khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. 

Theo em, trong tình huống trên, bố bạn Y đã có hành vi bạo lực gia đình trên 

những phương diện nào? 

 A. Kinh tế và tình dục. B. Thể chất và kinh tế. 

 C. Tinh thần và thể chất. D. Tình dục và tinh thần. 

Câu 9. Chị M là hướng dẫn viên du lịch. Do tính chất công việc, nên chị thường 

xuyên vắng nhà. Thấy vậy, anh N (chồng chị M) nảy sinh nghi ngờ và ghen tuông. 

Anh thường xuyên xúc phạm, lăng mạ chị M, ép buộc chị M phải nghỉ việc. Nhiều 

lần, trong bữa ăn, anh N đã mượn rượu để đánh đập và đuổi chị M ra khỏi nhà. 

Nếu là người thân của chị M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Mặc kệ, không quan tâm vì việc này không liên quan đến mình. 

 B. Khuyên chị M nên nhín nhịn, giữ kín tránh cho người ngoài chê cười. 

 C. An ủi và khuyên chị nên thông báo sự việc với những người tin cậy. 

 D. Khuyên chị M hãy mạnh mẽ đánh lại anh N nếu bị anh N tấn công. 

Câu 10. Để phòng tránh bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện cách nào sau 

đây? 

 A. Tỏ thái độ tiêu cực, ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực. 

 B. Nhờ người khác can thiệp bằng các biện pháp tiêu cực. 

 C. Tôn trọng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình. 

 D. Dùng lời nói và thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức. 

Câu 11. Bạn L (14 tuổi) có em gái 2 tuổi. Vì công việc bận rộn, nên bố mẹ thường 

để L trông nom, chăm sóc em. Em gái của L rất hiếu động nên thường vứt đồ chơi 

khắp nhà và thỉnh thoảng lục tung sách vở trên bàn học khiến L rất tức giận. Bạn 

L tâm sự với em: “Em gái tớ nghịch ngợm quá, nhiều khi tớ muốn đánh cho nó 

mấy cái thật đau”. 

Nếu là bạn thân của L, em nên chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Ủng hộ suy nghĩ của L, cần phải phạt để em không nghịch ngợm nữa. 

 B. Mặc kệ, không quan tâm vì chuyện đó không liên quan đến mình. 

 C. Khuyên L kiên quyết từ chối khi được mẹ nhờ trông nom, chăm sóc em. 

 D. Khuyên L nên bao dung hơn và cất gọn đồ dùng xa tầm với của em trai. 

Câu 12. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu? 

 A. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu. 

 B. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu. 

 C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính. 

 D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc. 

II. TỰ LUẬN (7.0 điểm) 

Câu 1 (3 điểm):  

a. Theo em, bạo lực gia đình thường thể hiện dưới các hình thức phổ biến nào? 

b. Cho biết hậu quả của các hành vi bạo lực gia đình?  

Câu 2 (3 điểm): Tình huống: 
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M có thói quen ghi chép lại các khoản chi tiêu của mình để đảm bảo cân đối 

thu – chi, tránh tình trạng chưa hết tháng đã tiêu hết tiền. Thấy vậy, K (bạn thân 

của M) nói với M rằng: “Cậu đừng tốn công vô ích nữa, mình có tiền, thích mua 

gì thì cứ mua thôi, ghi chép lại làm gì cho mệt”. 

a. Em có đồng tình với câu nói của bạn K không? Vì sao? 

b. Nếu em là bạn M, em sẽ nói gì với bạn K? 

Câu 3 (1 điểm): 

Có ý kiến cho rằng: “Bạo lực gia đình nói nhiều thứ tiếng, nhiều màu da và 

sống ở nhiều cộng đồng khác nhau.” 

Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao? 

 

 

------ HẾT ------ 


